
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 44 Hàng Chuối, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

19/10/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SX & TM NHẬT MINH

0109382389

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

2. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
(Trừ hoạt động đấu giá)

4513

3. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
(Trừ hoạt động đấu giá)

4530

4. Bán mô tô, xe máy 4541

5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh, đồ điện gia dụng, 
đèn và bộ đèn điện, thiết bị, dụng cụ điện dùng trong sinh hoạt 
gia đình như: quạt điện, nồi cơm điện, ấm đun nước dùng điện, 
lò vi sóng, tủ lạnh, điều hòa nhiệt độ, bàn là, máy sấy tóc..., 
giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự, dụng cụ thể 
dục, thể thao, vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác

4649

6. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 4543

7. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

8. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

9. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

10. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

11. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

12. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SX & TM NHẬT MINH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: NHAT MINH SX & TM COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: NHAT MINH SX & TM CO ., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 02485856199
Email: sxtmnhatminh@gmail.com          

   

Fax:
Website:
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3.900.000.000 VNĐ

13. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

14. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

15. Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4762

16. Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng 9521

17. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Sản xuất trang thiết bị bảo vệ an toàn; - Sản xuất 
chổi, bàn chải bao gồm bàn chải là bộ phận của máy móc, bàn 
chải sàn cơ khí điều khiển bằng tay, giẻ lau, máy hút bụi lông, 
chổi vẽ, trục lăn, giấy thấm sơn, các loại chổi, bàn chải khác... 
- Sản xuất bàn chải giày, quần áo; - Sản xuất bút và bút chì các 
loại bằng cơ khí hoặc không; - Sản xuất lõi bút chì; - Sản xuất 
găng tay; - Sản xuất ô, ô đi nắng, gậy đi bộ; - Sản xuất các nút, 
khóa ấn, khoá móc, khoá trượt; - Sản xuất tẩu hút xì gà; - Sản 
xuất các sản phẩm cho con người: Tẩu hút, lược, bình xịt nước 
hoa, lọc chân không và các bình chân không khác dùng cho cá 
nhân hoặc gia đình, tóc giả, râu giả, mi giả, bút kẻ lông mày; - 
Sản xuất các sản phẩm khác: Nến, dây nến và các thứ tương tự; 
hoa giả, vòng hoa, giỏ hoa, hoa nhân tạo, lá quả, vật lạ, vật gây 
cười, sàng, sảy, manơ canh... - Hoạt động nhồi bông thú

3290

18. Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển 2651

19. Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học 2670

20. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100(Chính)

21. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

22. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn 
phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi); - Bán buôn máy 
móc, thiết bị y tế

4659

23. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông 
nghiệp) - Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân 
vào đâu

4669

24. Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) 4512

25. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các 
cửa hàng chuyên doanh - Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ 
dùng nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh - Bán 
lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4759

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1TRẦN 
NGỌC NAM 
  

Khu 2, Phường Đáp 
Cầu, Thành phố Bắc 
Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, 
Việt Nam

2.340.000.000 60,000 B6075025

2LƯU TUẤN 
HƯNG

Khu tập thể  K212 , 
Xã Liên Ninh, Huyện 
Thanh Trì, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

1.560.000.000 40,000 012579058

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       B6075025
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Khu 2, Phường Đáp Cầu, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh 
Bắc Ninh, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 44, Hàng Chuối, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN NGỌC NAM   Nam

19/08/1987 Kinh Việt Nam

20/04/2012 Cục quản lý xuất nhập cảnh

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Hộ chiếu Việt Nam

Giám đốcChức danh:
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